
 
 

THỰC ĐƠN CHAY THÁNG BẢY CỎ NỘI  

LUNCH  DINNER  

I. KHAI VỊ 
 

1. GỎI RAU TIẾN VUA NGŨ SẮC 
2. GỎI TÁO XANH TRỘN KIỂU THÁI  
3. BÁNH ƯỚT CUỘN NEM BƯỞI 
4. GỎI CUỐN CỦ ĐẬU 
5. BÚN NẤM NGHỆ TƯƠI KIỂU MIỀN TRUNG 
6. XÀ LÁCH NGŨ CỐC KIỂU MEXICO 
7. XÀ LÁCH CẢI MẦM 
8. RAU TẬP TÀNG LUỘC 
9. CHẢ GIÒ BẮP 
10. CHUỐI CHIÊN BÍ NGÔ 

11. BÁNH KHỌT 
12. BÁNH ĐÚC 
13. BÁNH BỘT LỌC 
14. BÁNH BÈO  

 
II. MÓN NƯỚC LÈO (BÚN) 

 
1. MÌ SÂM TƯƠI NẤU KIỂU NHẬT 
2. PHỞ NẤM BÀO NGƯ 

 
III. MÓN NÓNG 
1- CÀ RI NẤM KIỂU THÁI  
2- BÁNH  RÔ TI  
3- ĐẬU HỦ NON CHIÊN XÙ – SỐT THƠM THÁI  
4- KHOAI TÂY  ĐÚT LÒ  PHO MAI  
5- NGŨ QUẢ TIỀM  HOÀNG KỲ  
6- CHÁO  NẤM TỊNH TÂM  
7- SÚP BẠCH HẠT LINH CHI  
8- ĐẬU HỦ NHỒI XÃ CHÊN  
9- NẤM ĐÙI  GÀ CHƯNG TƯƠNG  
10- CANH CHUA  HỦ TRÚC  
11- NẤM ĐÙI GÀ KHO TÀU  
12- MÌ Ý SỐT BA LOẠI NẤM CÀ CHUA 
13- CƠM TRỘN KIỂU HÀN QUỐC   
14- HÁ CẢO HẤP  
15- CƠM TRẮNG – CƠM GẠO TÍM  
16- XÔI NẾP THAN  
17- XÔI TRỘN TAM  SẮC  

V. KHAI VỊ 
 

1- GỎI RAU TIẾN VUA NGŨ SẮC 
2- GỎI TÁO XANH TRỘN KIỂU THÁI  
3- BÁNH ƯỚT CUỘN NEM BƯỞI 
4- GỎI CUỐN CỦ ĐẬU 
5- BÚN NẤM NGHỆ TƯƠI KIỂU MIỀN TRUNG 
6- XÀ LÁCH NGŨ CỐC KIỂU MEXICO 
7- XÀ LÁCH CẢI MẦM 
8- PIZZA  HAWAI  
9- BÁNH MÌ NGŨ CỐC -  BƠ MỨT  
10- CHẢ GIÒ BẮP 
11- CHUỐI CHIÊN BÍ NGÔ 
12- BÁNH KHỌT 
13- BÁNH ĐÚC 
14- BÁNH BỘT LỌC 
15- BÁNH BÈO  

 
VI. MÓN NƯỚC LÈO (BÚN) 

 
1- LẨU SÂM TƯƠI NẤU KIỂU NHẬT 
2- PHỞ NẤM BÀO NGƯ 
3- LẨU THÁI CHUA CAY  

 
VII. MÓN NÓNG 
1- CÀ RI NẤM KIỂU THÁI  
2- BÁNH  RÔ TI  
3- ĐẬU HỦ NON CHIÊN XÙ – SỐT THƠM THÁI  
4- KHOAI TÂY  ĐÚT LÒ  PHO MAI  
5- NGŨ QUẢ TIỀM  HOÀNG KỲ  
6- CHÁO  NẤM TỊNH TÂM  
7- SÚP BẠCH HẠT LINH CHI  
8- CUỐN HOA MÙA XUÂN  
9- NẤM ĐÙI  GÀ CHƯNG TƯƠNG  
10- MIẾN XÀO CẢI XÁ BẤU  
11- LEGHIM NƯỚNG XỐT BBQ 
12-  CƠM CHÁY  SỐT LÚC LẮC  
13- NẤM ĐÙI GÀ KHO TÀU  
14- MÌ Ý SỐT BA LOẠI NẤM CÀ CHUA 
15- CƠM TRỘN KIỂU HÀN QUỐC   



 
 

IV. TRÁNG MIỆNG 
A- BÁNH NGỌT :  

1- BÁNH DA LỢN  
2- BÁNH KHOAI MÌ  
3- BÁNH CHUỐI NƯỚNG  
4- CỐM DẸP  
5- BÁNH  PHỤC LINH  
6- RAU  CÂU NHO CÁC LOẠI  

 
B- TRÁI CÂY  
1- XOÀI  XANH – CÓC TRỘN  
2- CỦ SẮN – DƯA HẤU  
3- THANH  LONG – ĐU ĐỦ  
C- CHÈ :  
1- CHÈ  TÁO SỌN  
2- CHÈ  CỦ SEN NHÃN NHỤC   
3- CHÈ SƯƠNG SÁO – HẠT É  
4- CHÈ SƯƠNG SÂM  
5- CHÈ ĐẬU TRẮNG  
6- CHÈ TRÁI CÂY MÍT  

16- HÁ CẢO HẤP  
17- CƠM TRẮNG  
18- XÔI NẾP THAN  
19- XÔI TRỘN TAM  SẮC  
IV.TRÁNG MIỆNG 

A- BÁNH NGỌT :  
1- BÁNH DA LỢN  
2- BÁNH KHOAI MÌ  
3- BÁNH CHUỐI NƯỚNG  
4- CỐM DẸP  
5- BÁNH  PHỤC LINH  
6- RAU  CÂU NHO CÁC LOẠI  

 
B- TRÁI CÂY  

1- XOÀI  XANH – CÓC TRỘN  
2- CỦ SẮN – DƯA HẤU  
3- TAHNH LONG – ĐU ĐỦ  

C- CHÈ :  
1- CHÈ  TÁO SỌN  
2- CHÈ  CỦ SEN NHÃN NHỤC   
3- CHÈ SƯƠNG SÁO – HẠT É  
4- CHÈ SƯƠNG SÂM  
5- CHÈ ĐẬU TRẮNG  
6- CHÈ TRÁI CÂY MÍT 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CHAY THÁNG BẢY CỎ NỘI  

LUNCH  DINNER  



 
 

I.KHAI VỊ 
 

1. GỎI ĐU ĐỦ KIỂU THÁI  
2. GỎI CỦ HỦ DỪA  
3. BÁNH CUỐN NẤM  
4. GỎI CUỐN  
5. RAU SỐNG – BÚN – BÌ KHÔ  
6. XÀ LÁCH HẠT SEN GẠO LỨT  
7. XÀ LÁCH THẬP CẨM  
8. RAU TẬP TÀNG LUỘC 
9. CHẢ GIÒ CHUỐI  
10. CÀ TÍM – ĐẬU BẮP CHIÊN TẨM PHO MAI  
11. BÁNH KHỌT 
12. BÁNH CỦ CẢI  
13. BÁNH  NẬM  
14. BÁNH BÈO  

 
II.MÓN NƯỚC LÈO (BÚN) 

 
1. MÌ HOÀNH THÁNH CHIÊN  
2. BÚN NAM DƯƠNG  

 
III.MÓN NÓNG 
1. CÀ RI   ĐỎ NẤU SAKE ,KHOAI SỌ   
2. BÁNH  RÔ TI  
3. ĐẬU HỦ NON CHIÊN XÙ – SỐT THƠM THÁI  
4. KHOAI TÂY  LÚC LẮC  
5. NGŨ QUẢ TIỀM  HOÀNG KỲ  
6. CHÁO  NẤM TỊNH TÂM  
7. SÚP NẤM TÓC TIÊN   
8. MÍT MĂNG KHO TƯƠNG  
9. ĐẬU NON XỐT TỨ XUYÊN  
10. CANH RONG BIỂN NẤM ĐẬU HỦ   
11.  CÀ BÁT ,CÀ TÍM  XỐT CAY  
12. MÌ XÀO GIÒN  
13. CƠM CHIÊN HẠNH NHÂN     
14. HÁ CẢO HẤP  
15. CƠM TRẮNG – CƠM GẠO TÍM  
16. XÔI NẾP THAN  
17. XÔI TRỘN TAM  SẮC  
IV.TRÁNG MIỆNG 
A-BÁNH NGỌT :  

1. BÁNH DA LỢN  

I.KHAI VỊ 
 

1. GỎI ĐU ĐỦ KIỂU THÁI  
2. GỎI CỦ HỦ DỪA   
3. BÁNHCUỐN NẤM  
4. GỎI CUỐN  
5. RAU SỐNG – BÚN – BÌ KHÔ  
6. XÀ LÁCH HẠT SEN ,GẠO LỨT  
7. XÀ LÁCH THẬP CẨM  
8. PIZZA  HAWAI  
9. BÁNH MÌ NGŨ CỐC -  BƠ MỨT  
10. CHẢ GIÒ CHUỐI  
11. CÀ TÍM – ĐẬU BẮP CHIÊN TẨM PHO MAI  
12. BÁNH KHỌT 
13. BÁNH CỦ CẢI  
14. BÁNH NẬM  
15. BÁNH BÈO  

 
II.MÓN NƯỚC LÈO (BÚN) 

 
1. LẨU SÂM TƯƠI NẤU KIỂU NHẬT 
2. MÌ HOÀNH THÁNH CHIÊN  
3. LẨU NAM DƯƠNG   

 
VIII. MÓN NÓNG 
1. CÀ RI ĐỎ NẤU SAKE,KHOAI SỌ   
2. BÁNH  RÔ TI  
3. ĐẬU HỦ NON CHIÊN XÙ – SỐT THƠM THÁI  
4. KHOAI TÂY  LÚC LẮC   
5. NGŨ QUẢ TIỀM  HOÀNG KỲ  
6. CHÁO  NẤM TỊNH TÂM  
7. SÚP NẤM TÓC TIÊN   
8. CUỐN HOA MÙA XUÂN  
9. MÍT MĂNG KHO TƯƠNG  
10. MÌ XÀO GIÒN  
11. LEGHIM NƯỚNG XỐT BBQ 
12.  CƠM CHÁY  SỐT LÚC LẮC  
13. ĐẬU HỦ NON SỐT TỨ XUYÊN  
14. MÌ Ý SỐT BA LOẠI NẤM CÀ CHUA 
15. CƠM CHIÊN HẠNH NHÂN    
16. CHẢ GIÒ RẾ  
17. CƠM TRẮNG  
18. XÔI NẾP THAN  



 
 

2. BÁNH XÔI VỊ   
3. BÁNH CHUỐI HẤP  
4. CỐM DẸP  
5. BÁNH  PHỤC LINH  
6. RAU  CÂU NHO CÁC LOẠI  

 
B-TRÁI CÂY  
1. XOÀI  XANH – CÓC TRỘN  
2. CỦ SẮN – DƯA HẤU  
3. THANH LONG – ĐU ĐỦ  
C-CHÈ :  
1. CHÈ  TÁO SỌN  
2. CHÈ  CỦ SEN NHÃN NHỤC   
3. CHÈ BÁNH LỌT – HẠT LỰU   
4. CHÈ SƯƠNG SÂM  
5. CHÈ ĐẬU TRẮNG  
6. CHÈ TRÁI CÂY MÍT  

19. XÔI TRỘN TAM  SẮC  
IV.TRÁNG MIỆNG 

A-BÁNH NGỌT :  
1. BÁNH DA LỢN  
2. BÁNH XÔI VỊ   
3. BÁNH CHUỐI HẤP  
4. CỐM DẸP  
5. BÁNH  PHỤC LINH  
6. RAU  CÂU NHO CÁC LOẠI  

 
 

B- TRÁI CÂY  
1.XOÀI  XANH – CÓC TRỘN  

       2.CỦ SẮN – DƯA HẤU  
       3.THANH  LONG – ĐU ĐỦ  

C- CHÈ :  
1. CHÈ  TÁO SỌN  
2. CHÈ  CỦ SEN NHÃN NHỤC   
3. CHÈ BÁNH LỌT – HẠT LỰU   
4. CHÈ SƯƠNG SÂM  
5. CHÈ ĐẬU TRẮNG  
6. CHÈ TRÁI CÂY MÍT 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

CÁC MÓN THAY THẾ XEN KẺ MỖI  NGÀY  

  



 
 

I.KHAI VỊ 
 

1. GỎI BỒN BỒN  
2. GỎI MIẾN THÁI  
3. GỎI MÍT TƯƠI  
4. GỎI NHA ĐAM  
5. BÔNG SÚNG ,BÔNG ĐIÊN ĐIỂN XÚC BÁNH ĐA  
6. BÚN BÌ  
7. DƯA  TRỘN – BÚN  
8. BÁNH HỎI CUỐN NẤM BÀO NGƯ  NƯỚNG  
9. CHẢ GIÒ NGŨ HÀNH  
10. CHẢ GIÒ RẾ  
11. RAU SỐNG – BÚN – BÌ KHÔ  
12. XÀ LÁCH RAU CÀNG CUA  
13. XÀ LÁCH BÔNG CẢI TRỘN MACARONI   
14. XÀ LÁCH THẬP CẨM  
15. BÁNH ÍT TRẦN  
16. BÁNH BỘT LỌC ĐẬU XANH  
17. BỘT CHIÊN   
18. BÁNH KHỌT  
19. BÁNH ĐÚC LÁ CẨM   
20. ĐẬU NÀNH NHẬT HẤP  
21. CƠM NẮM MUỐI VỪNG  

 
II.MÓN NƯỚC LÈO (BÚN) 

 
1. BÚN CÀ NẤM BÁCH HOA  
2. MIẾN MĂNG NẤM  
3. HỦ TIẾU  RAU CỦ  
4. BÁNH CANH NẤM  
5. BÚN HỦ TRÚC  
6. BÁNH CANH BỘT GẠO CẮT  
7. BÚN CÀ TÍM ĐẬU TƯƠNG  

  
III.MÓN NÓNG 
1. KIỂM    
2. BÌ CĂN XOẮN RÔ TI  
3. KHOAI TÂY NHỒI NẤM ĐÚT LÒ  
4. BẦU SAO KHO TƯƠNG  
5. KHỔ HOA DỒN ĐẬU HỦ KHO CÀ  
6. CANH SU HÀO CÀ CHUA  
7. CANH SẤU DẦM  
8. CANH QỦA  DỌC 

III.MÓN NÓNG  
1- NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI SỐT TIÊU  
2- NẤM ĐÙI GÀ NƯỚNG MÈ  
3- ĐẬU HỦ HẤP BA TẦNG  
4- CƠM CUỘN RONG BIỂN CHIÊN  
5- PHO MAI CHIÊN GIÒN  
6- ĐẬU  CÚC HẦM  CÀ  
7- BÍ ĐỎ ĐÚT LÒ  
8- PIZZA NẤM  
9- BÁNH PAKE SỐT DÂU  
10- SÚP  KEM BÔNG CẢI  
11-  SÚP KEM  KHOAI TÂY  
12- SÚP ỚT CHUÔNG  
13-  XÔI CHIÊN PHỒNG  
14-  CHẢ GIÒ BÁNH BÍA  
15- NEM RÁN  
 



 
 

9. CANH CẢI XANH NẤU NẤM  
10. CANH CHUA LÁ GIANG  
11. CANH KHỔ HOA HẦM  
12. CANH KHOAI SỌ   
13.  CANH BÍ XANH DỒN ĐẬU HỦ  
14. ĐẬU HỦ KHO CỦ ĐẬU CÀ BÁT  
15. BÁNH KHOAI TÂY RÁN  
16. CHÁO KHOAI TÍM  
17. CHÁO BỒI  
18. CHÁO SÂM BẠCH QUẢ  
19. MĂNG TƯƠI XÀO  
20. RAU MUỐNG NON XÀO  
21. ĐẬU QUE XÀO  
22. GIÁ HẸ XÀO  
23. MÌ XÀO MỀM   
24. BÚN GẠO XÀO SINGAPORE  
25. NUI SỐT KEM  
26. NUI XÀO TAM SẮC ‘ 
27. CƠM CHIÊN TƯƠNG ĐẬU  
28. CƠM SEN HUẾ  
29. CƠM CHIÊN BƠ CÀ  
30. CƠM LƯỠNG SẮC   
31.  LEGHIM XÀO BƠ  
32. CÀ TÍM NƯỚNG   
33. ĐẬU ĐŨA XÀO SỐT THÁI  
34. XÔI ĐẬU PHỘNG  
35. XỘI VÒ  
36. XÔI BẮP  
37. XÔI ĐẬU ĐỎ  
38. XÔI XIÊM XOÀI  
39. XÔI SẦU  RIÊNG  
40. XÔI GẤC  
A-BÁNH NGỌT :  

1- BÁNH ĐẬU XANH NƯỚNG ‘ 
2- BÁNH  TẰM BỘT KHOAI  
3- BÁNH BÒ THỐT NỐT  
4- BÁNH BÒ MINI  
5- KHOAI MÌ TRỘN DỪA  
6- RAU CÂU VÂN THỦY  
7- BÁNH BỘT BÁN  

      B- CHÈ CÁC LOẠI  
1- CHÈ THƯNG  
2- CHÈ BÀ BA  



 
 

3- CHÈ CỦ NĂNG BỘT LỌC  
4- CHÈ ĐẬU ĐỎ NƯỚC DỪA HẠT SEN  
5- CHÈ KHOAI MÔN  
6- CHÈ BẮP  
7- CHÈ NẾP THAN  
8- CHÈ KHOAI TÍM  
9- CHÈ TRÔI NƯỚC BÍ ĐỎ  
10- CHÈ ĐẬU XANH HỘT  
11- CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG  
12- CHÈ  ĐU ĐỦ NẤM TUYẾT   

 


